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Kính gửi: 

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện; 
- Các phòng chức năng. 

Căn cứ Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/03/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 
hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT; Công văn số 1596/UBND-VX ngày 27/03/2015 về việc 
cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội 
Thành phố hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi từ 01/01/2015 như sau: 

I. Đối tượng cấp thẻ BHYT: 
a) Trẻ em dưới 6 tuổi, là công dân Việt Nam cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa được 

cấp thẻ BHYT. 
b) Trẻ em dưới 6 tuổi, là công dân Việt Nam từ địa phương khác chuyển đến cư trú tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

II. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT 
- Thẻ BHYT của đối tượng tré em dưới 6 tuổi có giá trị từ khi trẻ sinh ra cho đến khi trẻ đủ 72 

tháng tuổi. 
- Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng 

đến ngày 30/09 của năm đó. 
III. Quy định khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa được cấp thẻ BHYT. 
Trẻ em đã đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, nếu có phát sinh chi phí KCB 

trong giai đoạn dưới 72 tháng tuổi hoặc trước ngày 30/09 của năm đủ 6 tuổi, cung cấp chứng từ 
khám, chữa bệnh kèm giấy khai sinh của trẻ để cơ quan BHXH thanh toán chi phí. 

IV. Quy trình cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 

1. Quy trình chung 

Thực hiện theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của UBND 
Thành phố về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế thực hiện một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và 
đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Đóng và truy đóng bảo hiểm y tế: 
- Trẻ em dưới 6 tuổi cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện đóng BHYT từ lúc trẻ được 

sinh ra cho đến khi đủ 72 tháng tuổi. 

- Trẻ em dưới 6 tuổi từ địa phương khác chuyển đến cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh: thực 
hiện đóng BHYT từ ngày trẻ chuyển đến cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi đủ 72 tháng 
tuổi. 

Để cơ quan Bảo hiểm xã hội có cơ sở thu BHYT, khi lập hồ sơ cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi 
từ địa phương khác chuyển đến yêu cầu UBND phường, xã cung cấp bản sao sổ hộ khẩu thường trú 
hoặc tạm trú. 

- Trường hợp trẻ sinh ra trước ngày 01/01/2015 thì thực hiện thu từ 01/01/2015 đến ngày trẻ 
đủ 72 tháng tuổi. 

Lưu ý: Đổi với trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT tăng mới từ tháng 1 đến ngày văn bản 



này có hiệu lực thuộc đổi tượng truy đóng, yêu cầu BHXH quận huyện kiểm tra, rà soát và tự lập mẫu 
D03-TS để thực hiện truy đóng theo đúng quy định. 

3. Quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh bằng giấy khai 
sinh, chứng sinh: 

3.1. Nguyên tắc: 
Trường hợp trẻ đi khám chữa bệnh bằng giấy khai sinh, chứng sinh Bảo hiểm xã hội căn cứ 

danh sách số trẻ đã được khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở y tế chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, 
xác minh việc cấp thẻ BHYT cho trẻ. Trường hợp chưa được cấp thẻ thì chuyển danh sách và giấy 
khai sinh, chứng sinh đến UBND phường, xã để làm thủ tục cấp thẻ và đóng BHYT như Điểm 1, 2 
nêu trên. 

3.2. Quy trình: 

3.2.1. Phòng Nghiệp vụ giám định 1: 
- Dự thảo văn bản hướng dẫn các cơ sở KCB tách các thông tin địa chỉ của trẻ đi KCB bằng 

giấy khai sinh, chứng sinh: phường/ xã, quận /huyện, thành phố trên fíle điện tử mẫu 79a, 80a. 

- Chậm nhất ngày 15 tháng thứ 2 quý sau, phòng NVGĐ1 chuyển danh sách chi phí KCB 
quý trước của trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh bằng file điện tử cho phòng CNTT 
đồng thời chuyển phòng Thu bản sao giấy khai sinh, chứng sinh. 

- Căn cứ danh sách do phòng CNTT và phòng Thu cung cấp, phòng NVGĐ1 phân bổ chi phí 
KCB về nơi đăng ký KCB ban đầu. 

3.2.2. Phòng CNTT: 
Phối hợp phòng cấp sổ thẻ kiểm tra, rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT. Chậm nhất ngày 20 tháng 

thứ 2 quý sau, chuyển danh sách trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh của quý trước (theo 
mẫu đính kèm) cho: 

+ Phòng NVGĐ1: danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT; 
+ Phòng Thu: danh sách trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT theo phường, 

quận. 
3.2.3. Phòng Thu: 
- Sắp xếp bản sao giấy khai sinh, chứng sinh theo từng quận - huyện. 
- Chậm nhất ngày 22 tháng thứ 2 quý sau chuyển toàn bộ danh sách trẻ em đi KCB bằng 

giấy khai sinh, chứng sinh của quý trước chưa được cấp thẻ BHYT lên đường truyền FTP đồng thời 
thông báo cho BHXH quận - huyện đến phòng Thu để nhận bản sao giấy khai sinh, chứng sinh. 

- Tổng hợp danh sách trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh bằng fìle điện tử do 
BHXH quận - huyện cung cấp: 

+ Chậm nhất ngày 27 tháng thứ 3 quý sau, chuyển phòng NVGĐ1 danh sách trẻ em 
dưới 6 tuổi đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh của quý trước đã được cấp thẻ BHYT. 

+ Trình BGĐ xử lý đối với trường họp trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh 
quý trước nhưng không xác minh được tình trạng cấp thẻ. 

5.2.3. Bảo hiểm xã hội quận, huyện: 
- Tiếp nhận danh sách và bản sao giấy khai sinh, chứng sinh của trẻ em đi KCB bằng giấy 

khai sinh, chứng sinh quý trước: 
+ Sắp xếp danh sách trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh theo từng phường 

/xã 

+ Chậm nhất ngày 25 tháng thứ 2 quý sau chuyển toàn bộ giấy khai sinh, chứng sinh 
và danh sách trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh bằng file điện tử cho UBND phường/xã. 

- Tiếp nhận danh sách trẻ em đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh và ílle điện tử do 
UBND phường/ xã cung cấp, thực hiện: 

+ Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi như Điểm 1, 2 nêu trên. 
+ Tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh bằng giấy khai sinh, 



chứng sinh đã được cấp thẻ BHYT và chưa được cấp thẻ BHYT chuyển cho phòng Thu qua đường 
truyền FTP-> Trao đổi nghiệp vụ->05-QLTHU-> Trẻ em KCB bằng GKS-CS -> quận, huyện trước 
ngày 25 tháng thứ 3 quý sau. 

5.2.4. Ủy ban nhân dân phường, xã: 
Sau khi tiếp nhận bản sao giấy khai sinh, chứng sinh và danh sách trẻ em đi KCB bằng giấy 

khai sinh, chứng sinh bằng file điện tử do BHXH quận, huyện cung cấp. UBND phường, xã kiểm tra, 
đối chiếu với hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đang lưu giữ và có trách nhiệm lập Danh 
sách: 

- Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT; 
- Đối với trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT, lập Danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu 

D03-TS) theo quy định. (Không lập chung hồ sơ với đợt tăng, giảm trong tháng); 
- Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi không đủ cơ sở cấp thẻ BHYT (phải ghi rõ lý do vào 

cột ghi chú). 
Lưu ý: Tổng số lượng 03 danh sách trên phải khớp đúng với dữ liệu trẻ em đi khám 

bệnh, chữa bệnh bằng giấy khai sinh, chứng sinh do BHXH quận, huyện cung cấp. 
Chậm nhất ngày 15 tháng thứ 3 quý sau, UBND phường/xã chuyển 03 danh sách 

trên và file điện tử cho cơ quan BHXH quận huyện để được cấp thẻ BHYT theo quy định. 
Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị các phòng chức năng, BHXH các quận/ huyện phối 

hợp với UBND phường, xã thực hiện việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 
đồng thời Bảo hiểm xã hội quận huyện có văn bản chỉ đạo các UBND phường/xã. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội thành 
phố Hồ Chí Minh (phòng Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
 

 Nơi nhân: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
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- UBND phường, xã; 
- Website BHXH TP.; 
- Lưu, P.Thu (M) 
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Bảo hiểm xã hội Thành phố 
Phòng Công Nghệ Thông Tin 
 

DANH SÁCH TRẺ EM ĐI KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG GIẤY KHAI SINH, CHỨNG SINH 
ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT 

Đợt         năm 

 
STT 

 
Họ và tên 

 
Mã Số 

Ngày 
tháng 

năm sinh 

 
Nữ 

Nơi đăng ký KCB ban đầu  
Họ tên mẹ 

(cha) 

 
SỐ 

CMND 

 
Địa chỉ 

 
Ghi chú 

Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Người lập biểu 

 
TP.HCM, ngày   tháng    năm 

Phòng CNTT 

 

 
Bảo hiểm xã hội Thành phố 
Phòng Công nghệ Thông tin 
 

DANH SÁCH TRẺ EM ĐI KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG GIẤY KHAI SINH, CHỨNG SINH 
CHƯA ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT 

Đợt      năm 

 
STT 

 
Họ và tên 

 
Ngày tháng 
năm sinh 

 
Giới tính 

 
Họ tên mẹ (cha) 

 
Số CMND 

 
Địa chỉ 

 
Ghi chú 

1 2 4 5 9 10 11 12 
        

 
Người lập biểu TP.HCM, ngày      tháng       năm 

Phòng CNTT 

 



Bảo hiểm xã hội Thành phố  
Bảo hiểm xã hội Quận (Huyện) 

 
DANH SÁCH TRẺ EM ĐI KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG GIẤY KHAI SINH, CHỨNG SINH  

Theo Danh sách  Đợt      năm        do BHXH Thành phố cung cấp 

 
STT 

 
Họ và tên 

 
Mã số 

Ngày 
tháng 

 
Nữ 

Nơi đăng ký KCB ban đầu  
Họ tên mẹ 

(cha) 

 
SỐ 

CMND 

 
Địa chỉ 

 
Ghi chú 

năm sinh Tỉnh Mã BV Tên Bệnh 
viện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

/ Trẻ em dưới 6 tuổi đã 
được cấp thẻ BHYT 
từ trước 

          

II Trẻ em dưới 6 tuổi 
được cấp thẻ BHYT 
đợt này 

          

III Trẻ em chưa được 
cấp thẻ 

          

 
 Người lập biểu 

 
TP.HCM, ngày tháng năm 

Giám đốc BHXH quận, huyện 
 

 

 



UBND quận/ huyện 
UBND phường/xã 

 
DANH SÁCH TRẺ EM ĐI KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG GIẤY KHAI SINH, CHỨNG SINH  

Theo Danh sách  Đợt   năm        do BHXH Quận cung cấp 

   Ngày 
 tháng 

 Nơi đăng ký KCB ban đầu     
STT Họ và tên Mã số Nữ    Họ tên mẹ 

(cha) 
Số 

CMND 
Địa chỉ Ghi chú 

năm sinh Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
/ Trẻ em dưới 6 tuổi đã 

 
          

cấp thẻ BHYT từ trước           

II Trẻ em chưa được cấp 
thẻ 

          

 
Người lập biểu TP.HCM, ngày     tháng     năm 

Giám đốc BHXH quận, huyện 
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